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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ XUẤT
HỖ TRỢ TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHAI THÁC
 VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: 	
2. Người đại diện: 	
Chức vụ: 	
Điện thoại: 	Fax: 	
3. Địa chỉ trụ sở chính: 	
Điện thoại: ................................. Fax: 	
4. Tài khoản ngân hàng: 	
Tên ngân hàng: 	
5. Giấy đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh:
Số: 	
Ngày cấp: ................................. Nơi cấp: 	
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
6. Tên nội dung đăng ký hỗ trợ
(Đánh dấu ☑ vào nội dung đề nghị hỗ trợ và ghi rõ thông tin chi tiết)
☐ a) Hợp đồng tư vấn pháp lý về giao dịch, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước
Đối tượng: ☐ Nhãn hiệu ☐ Sáng chế ☐ Kiểu dáng công nghiệp 
☐ Khác: 	
Nội dung cụ thể (đăng ký mới/sửa đổi/chuyển nhượng/cấp phép/...): 	
	
Số, ngày hợp đồng tư vấn: 	
☐ b) Hợp đồng tư vấn xây dựng, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với tài sản trí tuệ của tổ chức, doanh nghiệp.
Tên thương hiệu: ..........................................................................................
Nội dung chính: ...........................................................................................
Số, ngày hợp đồng tư vấn: ...........................................................................
☐ c) Hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược, quy chế hoặc quy trình quản trị, khai thác và phát triển sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước
Tên sản phẩm/dịch vụ: 	
Hình thức bảo hộ: ☐ Nhãn hiệu ☐ Chỉ dẫn địa lý ☐ Khác: 	
Nội dung tư vấn (quản lý, khai thác, mở rộng thị trường,...): 	
	
Số, ngày hợp đồng tư vấn: 	
☐ d) Hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược bảo hộ, quản trị, khai thác, chuyển giao và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.
Quốc gia/khu vực đăng ký:	
Đối tượng: ☐ Nhãn hiệu ☐ Sáng chế ☐ Kiểu dáng 
☐ Khác: 	
Nội dung cụ thể: 		
Số, ngày hợp đồng tư vấn: 	
Ghi chú: Doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều nội dung; mỗi nội dung tương ứng với một hợp đồng tư vấn riêng.
7. Tình hình thực hiện:
☐ Đã thực hiện
☐ Đang thực hiện
(Mô tả tóm tắt nội dung công việc đã/đang thực hiện):
	
	
8. Thời gian thực hiện:
Từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ..............
III. KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
9. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ........................................... đồng
(Bằng chữ: ......................................................................................)
IV. CAM KẾT
10. Tổ chức/doanh nghiệp cam kết:
- Thông tin cung cấp trong hồ sơ là đúng sự thật;
- Nội dung đề nghị hỗ trợ không trùng lặp với các chương trình, chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước;
- Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ./.
Thái Nguyên, ngày ...... tháng ...... năm ......
                                                          ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




























Mẫu số 02
THUYẾT MINH NỘI DUNG HỢP ĐỒNG TƯ VẤN

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên nội dung đăng ký hỗ trợ: 	
2. Tên tổ chức, cá nhân đề xuất: 	
3. Thời gian thực hiện: 	
4. Tổng kinh phí thực hiện (đồng): 	
5. Số kinh phí đề nghị được hỗ trợ (đồng): 	
II. NỘI DUNG 
1. Hiện trạng
- Tình trạng pháp lý: 
+ Xác định rõ loại tài sản trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh…):
	
+ Tình trạng bảo hộ (đã được cấp văn bằng/chưa đăng ký/đang trong quá trình xử lý):
	
+ Phạm vi bảo hộ (lãnh thổ, nhóm sản phẩm/dịch vụ):
	
+ Chủ thể quyền (đứng tên đăng ký, đồng sở hữu, chuyển nhượng…)
	
- Tình hình khai thác: 
+ Đánh giá việc sử dụng tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại hóa (gắn với sản phẩm, dịch vụ, nhượng quyền, cấp phép sử dụng…)
	
+ Hiệu quả khai thác (doanh thu, giá trị gia tăng, nhận diện thị trường). 
	
2. Mục tiêu (nêu rõ mục tiêu tổng quát và cụ thể; các chỉ tiêu đạt được):
	
	
3. Nội dung tư vấn
- Tư vấn phương án khai thác và bảo vệ: 
+ Đề xuất phương án chuyển nhượng, chuyển giao quyền, cấp phép sử dụng; Tư vấn mô hình khai thác (liên kết sản xuất, tiêu thụ, nhượng quyền, thương mại hóa…):
	
	
+ Đề xuất biện pháp bảo vệ quyền (giám sát, xử lý xâm phạm, đăng ký mở rộng bảo hộ…):
	
	
- Hướng dẫn triển khai: 
+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện phương án sau tư vấn:
	
	
+ Tư vấn quy trình nội bộ về quản lý tài sản trí tuệ; Hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước (nếu cần): 
	
	
  4. Sản phẩm đầu ra (Đính kèm các nội dung sau):
- Hợp đồng hoàn chỉnh liên quan đến giao dịch SHTT; 
- Tài liệu hướng dẫn triển khai, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ (Quy chế quản lý tài sản trí tuệ; Cơ chế giám sát khai thác và kiểm soát rủi ro pháp lý; Quy trình phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT; Thời gian định kỳ đánh giá hiệu quả khai thác, điều chỉnh phương án khi cần thiết). 
5. Phạm vi áp dụng (Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và các bên liên quan trong hoạt động quản lý, khai thác, chuyển giao và bảo vệ tài sản trí tuệ theo nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết).
	
	
6. Phương án quản trị, khai thác sau tư vấn
	
	
	
	...., ngày ... tháng ... năm... 
CƠ QUAN ĐỀ XUẤT
(Ký tên, đóng dấu)






Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
1. Tên tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp: 	
2. Địa chỉ: 	
3. Điện thoại: 	
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 	
5. Tên chính sách đề nghị hỗ trợ: 	
6. Tóm tắt nội dung, mục tiêu, quy mô, dự kiến kết quả thực hiện: 
	
	
	
7. Tổng kinh phí thực hiện: 	
Kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ: 		
8. Cam kết
- Chưa nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước về nội dung hỗ trợ;
- Sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực đối với các thành phần hồ sơ đề xuất hỗ trợ.
	Thái Nguyên, ngày ...... tháng ...... năm ......
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Mẫu số 04
THUYẾT MINH 
DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên dự án: 	
2. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dự án: 	
Địa chỉ: 	
Người đại diện: 	
Số điện thoại: 	
3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 	
4. Tài khoản ngân hàng: 	
Ngân hàng: 	
Chủ tài khoản: 	
5. Địa điểm triển khai dự án: 	
6. Thời gian thực hiện: Từ tháng…. năm ….. đến tháng……năm 	
7. Nội dung đề nghị hỗ trợ:
☐ Hỗ trợ hình thành và hoàn thiện ý tưởng;
☐ Hỗ trợ hoàn thiện và thử nghiệm sản phẩm, công nghệ;
☐ Hỗ trợ phát triển thị trường và mở rộng quy mô hoạt động của dự án.
8. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 	
Trong đó, kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ: 	
	
II. NỘI DUNG DỰ ÁN
1. Sự cần thiết thực hiện dự án
(Nêu vấn đề thực tiễn, nhu cầu của khách hàng/thị trường hoặc vấn đề kinh tế - xã hội mà dự án hướng tới giải quyết)
	
	
2. Mục tiêu của dự án
- Mục tiêu tổng quát: 	
- Mục tiêu cụ thể: 	
3. Nội dung đề nghị hỗ trợ:
Chủ thể thực hiện dự án lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ phù hợp với tình trạng và nhu cầu thực tế của dự án.
3.1. Hỗ trợ hình thành và hoàn thiện ý tưởng
- Nội dung thực hiện: 
(Thuyết minh cụ thể các công việc cần thực hiện như: Khảo sát, phân tích thị trường; phân tích nhu cầu khách hàng; hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ; hoàn thiện mô hình kinh doanh…).
	
	
- Sản phẩm, kết quả đầu ra:
	
	
- Thời gian thực hiện: 	
- Kinh phí thực hiện:
+ Tổng kinh phí thực hiện: 	
+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ: 	
(Không quá 15 triệu đồng/dự án)
3.2. Hỗ trợ hoàn thiện và thử nghiệm sản phẩm, công nghệ
- Mô tả hiện trạng sản phẩm, công nghệ:
	
	
- Sự cần thiết hỗ trợ:
	
	
- Nội dung thực hiện: 
(Thuyết minh cụ thể nội dung công việc, phương thức thực hiện, kết quả dự kiến)
	
	
	
- Sản phẩm, kết quả đầu ra:
	
	
- Thời gian thực hiện: 	
- Kinh phí thực hiện:
+ Tổng kinh phí thực hiện: 	
+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ: 	
(Không quá 30 triệu đồng/dự án)
3.3. Hỗ trợ phát triển thị trường và mở rộng quy mô hoạt động của dự án
- Mô tả hiện trạng thị trường và quy mô hoạt động của dự án:
	
- Sự cần thiết hỗ trợ:
	
- Nội dung thực hiện:
(Thuyết minh cụ thể nội dung công việc, phương thức thực hiện, kết quả dự kiến)
	
- Sản phẩm, kết quả đầu ra:
	
- Thời gian thực hiện: 	
- Kinh phí thực hiện:
+ Tổng kinh phí thực hiện: 	
+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ: 	
(Không quá 50 triệu đồng/dự án)
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhân lực thực hiện
	
	
2. Cơ sở vật chất, thiết bị
	
3. Cơ quan phối hợp thực hiện
	
	
4. Tiến độ thực hiện các nội dung
	
	
IV. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
	1. Hiệu quả kinh tế
	
	
2. Hiệu quả xã hội
	
	
3. Hiệu quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	
	
4. Khả năng nhân rộng, phát triển dự án
	
	
V. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí thực hiện:
- Nội dung hỗ trợ: 	
- Tổng kinh phí thực hiện: 	
- Kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ: 	
- Kinh phí đối ứng: 	
2. Dự toán chi tiết (phụ lục kèm Thuyết minh)
VI. CAM KẾT
1.  Các thông tin kê khai trong hồ sơ là trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai.
2. Dự án được trực tiếp triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3.  Tại thời điểm đề nghị hỗ trợ, dự án chưa được ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đối với cùng nội dung đề nghị hỗ trợ.
4. Kinh phí đề nghị hỗ trợ được sử dụng đúng nội dung, đúng mục đích và đúng dự toán được phê duyệt; bảo đảm nguồn lực đối ứng và các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án.
5. Chấp hành việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
	Thái Nguyên, ngày ...... tháng ...... năm ......
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Đề nghị NSNN hỗ trợ
	Căn cứ lập dự toán

	1
	Hỗ trợ hình thành và hoàn thiện ý tưởng
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung 1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	



